
                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TOÁN ANH 

1 N224 PHẠM HOÀNG PHÚC 21/12/2006 Nam 8.25 9.00 25.50   1 Trúng tuyển 

2 N080 NGUYỄN VĂN THIÊN  PHÚ 30/9/2006 Nam 8.25 7.25 23.75   2 Trúng tuyển 

3 N046 TRỊNH DUY HƯNG 18/3/2006 Nam 7.75 7.75 23.25   3 Trúng tuyển 

4 N021 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG  DANH 21/3/2006 Nam 8.25 6.50 23.00   4 Trúng tuyển 

5 N075 MAI NGUYỄN HOÀNG NHI 25/6/2006 Nữ 7.00 8.75 22.75   5 Trúng tuyển 

6 N108 VŨ LÊ ANH TUẤN 7/3/2006 Nam 8.00 6.65 22.65   6 Trúng tuyển 

7 N073 ĐẬU MINH NHẬT 6/8/2006 Nam 8.25 5.85 22.35   7 Trúng tuyển 

8 N090 ĐINH HOÀNG  THÁI 17/5/2006 Nam 7.75 6.85 22.35   7 Trúng tuyển 

9 N166 NGUYỄN HOÀNG TRUNG 8/10/2006 Nam 9.00 3.85 21.85   9 Trúng tuyển 

10 N052 HỒ ĐẮC  LẬP 29/3/2006 Nam 7.50 6.70 21.70   10 Trúng tuyển 

11 N131 TẠ TÚ  CHÂU 16/12/2006 Nữ 7.25 7.15 21.65   11 Trúng tuyển 

12 N008 TRƯƠNG HOÀNG  ANH 28/2/2006 Nữ 6.75 8.00 21.50   12 Trúng tuyển 

13 N143 NGUYỄN THIỆN HỮU 13/3/2006 Nam 7.50 6.35 21.35   13 Trúng tuyển 

14 N183 NGUYỄN NGÔ KIM  GIAO 6/1/2006 Nữ 7.00 7.25 21.25   14 Trúng tuyển 

15 N227 NGUYỄN VIẾT QUANG 1/2/2006 Nam 8.50 4.10 21.10   15 Trúng tuyển 

16 N211 LÊ ANH  TUẤN 2/2/2006 Nam 7.75 5.35 20.85   16 Trúng tuyển 

17 N060 TRẦN QUANG  MINH 26/2/2006 Nam 7.75 5.25 20.75   17 Trúng tuyển 

18 N198 NGUYỄN HẠNH NGUYÊN 8/2/2006 Nữ 6.25 8.25 20.75   17 Trúng tuyển 

19 N169 TRẦN ĐÌNH VŨ 19/8/2006 Nam 7.00 6.50 20.50   19 Trúng tuyển 

20 N038 PHẠM MINH HIẾU 1/9/2006 Nam 8.00 4.45 20.45   20 Trúng tuyển 

21 N029 NGUYỄN HẢI  DƯƠNG 26/12/2006 Nam 6.50 7.35 20.35   21 Trúng tuyển 

Danh sách gồm: 21 thí sinh./.
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